
STT
Khu vực, vị

trí
Ranh giới, vị trí Giá đất

1

1.1 KV2- VT1 Từ Cầu Giồng Dú Đến Đê Biển 40

2

2.1 KV3- VT1 Từ Huyện Lộ 111 đến Đê Biển 35

2.2 KV3- VT2 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh xã Khánh Hòa (Phía Nam) 30

3

3.1 KV3- VT1 Từ Huyện Lộ 111 đến Đê Biển 35

Xã Vĩnh Châu

Xã Lạc Hoà

PHỤ LỤC 7A: BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN VĨNH CHÂU

1/ Đất trồng cây hàng năm:
Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

Thị trấn Vĩnh Châu

3.1 KV3- VT1 Từ Huyện Lộ 111 đến Đê Biển 35

3.2 KV3- VT2 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh xã Hòa Đông (Phía Nam) 30

4

4.1 KV3- VT1 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh Lâm Trường Đê Biển 35

5

5.1 KV3- VT2 Từ rạch Trà Nho đến sông Mỹ Thanh 30

6

6.1 KV3- VT1 Lộ Nam Sông Hậu đến Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) 35

6.2 KV2- VT2 Lộ Nam Sông Hậu đến sông Mỹ Thanh 30

7

7.1 KV3- VT1 Quốc Lộ Nam Sông Hậu đến Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) 35

7.2 K3- VT2 Quốc Lộ Nam Sông Hậu đến sông Mỹ Thanh 30

Xã Vĩnh Hải

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Phước

Xã Vĩnh Tân



STT
Khu vực, vị

trí
Ranh giới, vị trí Giá đất

1

1.1 KV2- VT1 Từ Cầu Giồng Dú Đến Đê Biển 50

1.2 KV2- VT2 Từ Cầu Giồng Dú Đến Ranh Khánh Hoà 45

2

2.1 KV3- VT1 Từ Huyện Lộ 111 đến Đê Biển 45

2.2 KV3- VT2 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh xã Khánh Hòa (Phía Nam) 35

3

3.1 KV3- VT1 Từ Huyện Lộ 111 đến Đê Biển 45

3.1 KV3- VT2 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh xã Hòa Đông (Phía Nam) 35

4

4.1 KV3- VT1 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh Lâm Trường Đê Biển 45

4.2 KV3- VT2 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh xã Hoà Đông 35

Thị trấn Vĩnh Châu

Xã Vĩnh Châu

Xã Lạc Hòa

Xã Vĩnh Hải

Xã Hòa Đông

2/ Đất trồng cây lâu năm:
Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

4.2 KV3- VT2 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh xã Hoà Đông 35

5
5.1 KV3- VT2 Trong ñòa giôùi haønh chính xaõ. 35
6

6.1 KV3- VT2 Từ rạch Trà Niên đến sông Mỹ Thanh 35
7

7.1 KV3- VT2 Từ rạch Trà Nho đến sông Mỹ Thanh 35
8

8.1 KV3- VT1 Lộ Nam Sông Hậu đến Huyện Lộ 10 (Giồng Nhãn) 45
8.2 KV3- VT2 Lộ Nam Sông Hậu đến sông Mỹ Thanh 35
8.3 KV3- VT3 Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) đến Đê Biển 30
9

9.1 KV3- VT1 Quốc Lộ Nam Sông Hậu đến Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) 45

9.2 KV3- VT2 Quốc Lộ Nam Sông Hậu đến sông Mỹ Thanh 35
9.3 KV3- VT3 Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) đến Đê Biển 30
10

10.1 KV3- VT1 Quốc Lộ Nam Sông Hậu đến Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) 45

10.2 KV3- VT1 Quốc Lộ Nam Sông Hậu đến sông Mỹ Thanh 45
10.3 KV3- VT3 Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) đến Đê Biển 30

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Phước

Xã Vĩnh Tân

Xã Lai Hoà

Xã Hòa Đông

Xã Khánh Hòa



STT
Khu vực, vị

trí
Ranh giới, vị trí Giá đất

1

1.1 KV2 - VT2 Từ Cầu Giồng Dú Đến Ranh Khánh Hoà 35

2

2.1 KV3 -VT1 Từ Huyện Lộ 111 đến Đê Biển 35

2.2 KV3 -VT2 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh xã Khánh Hòa (Phía Nam) 30

3

3.1 KV3 -VT2 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh xã Hòa Đông (Phía Nam) 30

4

4.1 KV3 -VT1 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh Lâm Trường Đê Biển 35

4.2 KV3 -VT2 Từ Huyện Lộ 111 đến ranh xã Hoà Đông 30

5

5.1 KV3-VT2 Trong ñòa baøn toaøn xaõ 30

Thị trấn Vĩnh Châu

Xã Vĩnh Châu

Xã Lạc Hòa

Xã Vĩnh Hải

Xã Hòa Đông

Xã Khánh Hòa

3/ Đất nuôi trồng thuỷ sản:
Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

5.1 KV3-VT2 Trong ñòa baøn toaøn xaõ 30

6

6.1 KV3 -VT2 Từ rạch Trà Niên đến sông Mỹ Thanh 30

7
7.1 KV3 -VT2 Từ rạch Trà Nho đến sông Mỹ Thanh 30

8

8.1 KV3 -VT2 Lộ Nam Sông Hậu đến sông Mỹ Thanh 30

8.2 KV3 -VT3 Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) đến Đê Biển 20

9

9.1 KV3 -VT1 Quốc Lộ Nam Sông Hậu đến Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) 35

9.2 KV3 -VT2 Quốc Lộ Nam Sông Hậu đến sông Mỹ Thanh 30
9.3 KV3 -VT3 Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) đến Đê Biển 20
10

10.1 KV3 -VT1 Quốc Lộ Nam Sông Hậu đến Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) 35

10.2 KV3 -VT2 Quốc Lộ Nam Sông Hậu đến sông Mỹ Thanh 30

10.3 KV3 -VT3 Huyện Lộ 10 ( Giồng Nhãn) đến Đê Biển 20

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Phước

Xã Vĩnh Tân

Xã Lai Hoà

Xã Khánh Hòa


